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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 601/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Quỹ) 

để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh 
doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với 
mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.  

Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ  

1. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quỹ 
có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, 
được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại. 

2. Tên gọi: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tên giao dịch tiếng Anh: 
Small and Medium Enterprise Development Fund (viết tắt là SMEDF). 

3. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư xem xét, quyết định việc thành lập văn phòng đại diện tại một số tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 3. Đối tượng và phạm vi hoạt động của Quỹ 

1. Đối tượng của Quỹ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp 
luật trực tiếp đầu tư, sản xuất - kinh doanh thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ 
trợ của Quỹ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trong từng thời kỳ.  

2. Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên phạm vi toàn quốc. 
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Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ 

1. Nhiệm vụ của Quỹ 

a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, nguồn vốn ủy thác trong 
và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

b) Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua phương thức 
quy định tại Điều 6 của Quyết định này; 

c) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch 
hoạt động dài hạn và các tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ trình 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định. 

2. Quyền hạn của Quỹ 

a) Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ theo đúng quy định của Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; ban hành các quy định thuộc thẩm quyền phục vụ 
cho hoạt động của Quỹ; 

b) Kiểm tra định kỳ và đột xuất ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ theo hợp đồng 
ủy thác; phối hợp với ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ giám sát và kiểm tra các dự 
án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh sử dụng vốn hỗ trợ, hoàn trả nợ của 
các khách hàng và giải quyết các khiếu nại, đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hợp 
đồng tín dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu ngân hàng nhận ủy thác đình chỉ việc hỗ trợ, thu hồi các khoản vốn 
đã hỗ trợ khi phát hiện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vi phạm hợp đồng tín 
dụng hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước; tiến hành khởi kiện đến các cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

d) Được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại 
nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải bảo đảm an toàn; 

đ) Được thực hiện và tiếp nhận các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước để tăng cường năng lực cho Quỹ. 

Điều 5. Nguồn vốn của Quỹ  

1. Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 (hai nghìn) tỷ 
đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ trong thời hạn 3 năm, kể từ 
ngày có quyết định thành lập, hai năm đầu tiên mỗi năm cấp 500 tỷ đồng, năm thứ 
ba cấp 1.000 tỷ đồng. 

Việc tăng vốn điều lệ của Quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề 
nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau khi thống nhất với Bộ Tài chính. 

2. Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ. 

3. Vốn từ các nguồn: Đóng góp tự nguyện và ủy thác của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

4. Các nguồn vốn huy động khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 6. Phương thức hỗ trợ tài chính của Quỹ  

1. Quỹ ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc các ngân hàng thương 
mại đủ điều kiện cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn đáp 
ứng quy định tại Điều 7 Quyết định này. 

2. Nguyên tắc ủy thác: Các ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ thẩm định, quyết 
định cho vay các dự án, phương án sản xuất - kinh doanh và chịu trách nhiệm rủi 
ro đối với dự án, phương án sản xuất - kinh doanh đã cho vay. 

3. Các ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ được trích lập dự phòng rủi ro để xử lý 
rủi ro trong hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định. 

4. Các nội dung liên quan đến ủy thác cho vay được quy định tại hợp đồng ủy 
thác theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.  

Điều 7. Điều kiện cho vay của Quỹ 

Quỹ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay nếu có đủ các điều kiện sau: 

1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh 
khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ. 

2. Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh 
doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.  

3. Phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất 
kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, 
phương án sản xuất - kinh doanh. 

4. Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết. 

5. Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi 
được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức 
tín dụng khác của Nhà nước. 

Điều 8. Mức vốn, thời hạn và lãi suất cho vay 

1. Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa 
bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn 
lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng. 

2. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả 
năng trả nợ của người vay và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản 
xuất - kinh doanh nhưng tối đa không quá bảy (07) năm. Trường hợp đặc biệt, 
đối với những dự án có chu kỳ sản xuất dài, cần thời hạn vay vốn lớn hơn, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định thời hạn cho vay nhưng không quá 
mười (10) năm. 
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3. Lãi suất cho vay  

Căn cứ tình hình thị trường tín dụng, Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho 
vay của Quỹ theo từng thời kỳ để làm cơ sở cho Quỹ thực hiện nhưng không vượt 
quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại. Lãi suất cho vay được áp dụng thống 
nhất cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực và đối tượng ưu tiên 
của Quỹ.  

Lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở mức lãi suất cho vay 
bình quân của năm (05) ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn thành phố 
Hà Nội. 

Điều 9. Phân loại nợ, trích, lập quỹ dự phòng rủi ro 

Quỹ thực hiện phân loại nợ, trích, lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Điều 10. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ  

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý, Ban Kiểm 
soát và cơ quan điều hành Quỹ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý, Ban 
Kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Quỹ. 

Điều 11. Hội đồng quản lý Quỹ  

1. Hội đồng quản lý Quỹ có sáu (06) thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
là một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; năm (05) thành viên là lãnh đạo của Bộ Tài 
chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Quỹ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 
quản lý Quỹ.  

3. Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 
năm (05) năm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 12. Ban Kiểm soát Quỹ 

Ban Kiểm soát Quỹ có ba (03) thành viên, gồm Trưởng ban và hai (02) thành 
viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên Ban Kiểm soát 
Quỹ không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ. Thành viên Ban 
Kiểm soát Quỹ phải là những người am hiểu các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân 
hàng và pháp luật, hoạt động chuyên trách theo nhiệm kỳ năm (05) năm.  

Điều 13. Cơ quan điều hành Quỹ 

1. Cơ quan điều hành của Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó giám đốc, Kế toán 
trưởng và các đơn vị nghiệp vụ.  
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2. Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật của Quỹ do Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội 
đồng quản lý Quỹ. 

3. Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị của Quỹ do Giám 
đốc Quỹ đề nghị và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định bổ nhiệm, 
miễn nhiệm. Phó giám đốc giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân 
công của Giám đốc Quỹ. 

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định cơ cấu tổ chức của Quỹ. Chức 
năng, nhiệm vụ của các đơn vị nghiệp vụ, văn phòng đại diện của Quỹ do Giám 
đốc Quỹ quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản lý Quỹ. 

Điều 14. Nguyên tắc tài chính đối với hoạt động của Quỹ  

1. Không vì mục đích lợi nhuận. 

2. Bù đắp chi phí và bảo toàn vốn.  

3. Công khai, minh bạch. 

4. Tiết kiệm, hiệu quả. 

5. Quỹ được miễn nộp các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Quỹ, 
có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà 
nước và các cơ quan liên quan ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phù 
hợp với Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương ban hành 
Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên 
hỗ trợ của Quỹ; 

c) Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ, quyết định bổ nhiệm, 
miễn nhiệm nhân sự của Quỹ;  

d) Phê duyệt kế hoạch vốn, sử dụng vốn, báo cáo thu, chi tài chính hàng quý 
và hàng năm của Quỹ theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức và 
hoạt động của Quỹ, đảm bảo Quỹ hoạt động đúng mục đích. 

2. Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước về tài chính của Quỹ, có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan ban 
hành cơ chế quản lý tài chính và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài 
chính đối với Quỹ; 
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b) Công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ theo từng thời kỳ để làm cơ sở cho 
Quỹ thực hiện; 

c) Hướng dẫn về việc lập quỹ dự phòng rủi ro cho Quỹ (nếu có);  

d) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động tài chính đối với Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng có liên 
quan đến hoạt động của Quỹ. 

4. Các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội có trách nhiệm phối hợp với 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu tiếp cận các hoạt động hỗ trợ của Quỹ.  

Điều 16. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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